
UBND PHƯỜNG TĨNH GIA 

PHÒNG KTHT VÀ ĐÔ THỊ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:     /TB-KTHTĐT 

 

Tĩnh Gia, ngày      tháng    năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá với tài sản là: Tài sản sung công quỹ 

nhà nước theo Quyết định, Bản án 
  

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, 

Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, 

Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 

ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, 

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Luật Giá ngày 19/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giá ngày 10/12/2025; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 78/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 quy 

định quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; số 77/2025/NĐ-

CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở 

hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi 

phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;  

Căn cứ các Biên bản biên bản bàn giao tài sản của phòng thi hành án dân sự, 

Sở Tài chính Thanh Hoá;  

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá thông báo 

công khai lựa chọn tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá trị của tài sản 

sung công quỹ nhà nước theo Quyết định, Bản án với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên, địa chỉ của tổ chức có tài sản đề nghị thẩm định giá. 

Tên tổ chức: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tĩnh Gia. 

Địa chỉ: TDP 1, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. 

2. Tài sản đề nghị thẩm định giá: Tài sản sung công quỹ nhà nước theo 

Quyết định, Bản án (Chi tiết tại tài sản kèm theo) 

3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở để xác định giá khởi điểm bán đấu 

giá tài sản thanh lý. 
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4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:  

- Tổ chức thẩm định giá được lựa chọn phải đủ điều kiện hoạt động theo quy 

định của pháp luật về thẩm định giá và có tên trong danh sách các doanh nghiệp 

thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản do Bộ Tài chính công 

bố tại thời điểm hiện hành. 

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không 

được thẩm định giá theo quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

- Hồ sơ pháp lý đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật ( bản sao chứng 

thực giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh). 

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để bảo đảm cho việc xác định giá 

đối với tài sản cần thẩm định giá. 

- Phương án thẩm định giá phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của tài 

sản, mục đích sử dụng kết quả thẩm định giá. 

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong công tác thẩm định giá 

- Thù lao dịch vụ thẩm định giá, chi phí thẩm định giá cạnh tranh. 

5. Hồ sơ gồm có 

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp 

- Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp 

- Phương án thẩm định giá phù hợp với tài sản cần thẩm định giá 

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá cạnh tranh (đã bao gồm thuế GTGT và 

các chi phí khác có liên quan. 

6. Thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá 

- Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá tài sản: Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tĩnh Gia. 

- Địa chỉ: TDP 1, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. 

- Liên hệ: Ông Nguyễn Đức Hảo; Điện thoại: 0917.103.222. 

- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

- Hạn nhận hồ sơ: Trước 16 giờ 00 phút, ngày 04/5/2026. 

7. Một số lưu ý 

- Thông báo này mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm 

định giá không được lựa chọn theo quy định; 

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị sẽ có quyết định phê duyệt lựa chọn doanh 

nghiệp thẩm định giá và gửi văn bản đề nghị thẩm định giá tài sản cho doanh 

nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo 
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được hiểu là không được lựa chọn. phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị không hoàn 

trả hồ sơ cho những đơn vị không được lựa chọn. 

Quá thời hạn trên, nếu không có tổ chức gửi hồ sơ đăng ký tham gia thẩm 

định giá tài sản, phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị sẽ chỉ định tổ chức thẩm định 

giá tài sản theo quy định. 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thông báo để các tổ chức thẩm định giá tài 

sản biết và đăng ký theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- CT UBND phường (để b/c); 

- PCT UBND phường Trần Hoàng Gia (để b/c); 

- Trang thông tin điện tử của phường (để đăng tin); 

- Lưu: KTHTĐT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

Lê Văn Thịnh 
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PHỤ LỤC  CHI TIẾT TÀI SẢN SUNG CÔNG QUY NHÀ NƯỚC THEO 

QUYẾT ĐỊNH, BẢN ÁN 
 

TT Nội dung tang vật Nhãn hiệu 

Số 

đăng 

ký 

Đơn 

vị 

tính 

số 

lượng 
Giá trị 

Tình trạng 

tang vật 

Ghi 

chú 

1 

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Realme 5i màu xanh, máy đã qua sử 

dụng, số Imei1: 860343043789679, 

số Imei2: 860343043789661 

Realme 5i   cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

2 

01 (một) chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu Samsung Galaxy M20, số 

sêri: R28M619EZAH, só IMEI 

(khel): 354556102878785. IMEI (khe 

2): 354557102878783 

Samsung 

Galaxy 

M20 

  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

3 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia 105 màu hồng, số seri 1: 

354275382179067 

Nokia 105   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

4 

01 điện thoại NoKia đã cũ  mặt trước 

màu đen, ốp sau màu xanh, số Imei: 

357280097749185. 

Nokia    Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

5 

01 (môt) xe môtô 02 bánh nhãn hiệu: 

BUTAN, số loại 100 , vỏ bên ngoài 

DREAM, màu nâu, dung tích 97cm3, 

số máy : RMEQH1P50FMG-

4004409, không có số khung, kèm 

theo đăng ký xe số 0096737 mang tên 

Lê Văn Sang, địa chỉ :Thôn Phú 

Thịnh, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa,  xe BKS: 

36M4- 8683 

Xe máy 

BUTAN 

DREAM 

 BKS: 

36M4- 

8683 

Chiế

c 
1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

6 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

iPhone XS màu vàng, số máy: 

A2098, có IMEI: 357234093227415, 

IMEI 2: 357234093394595 

iPhone XS   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

7 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

iPhone 12 Pro màu trắng, số máy: 

A2406, có IMEI: 356687116866595, 

IMEI 2: 356687118237456 

iPhone 12 

Pro 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

8 01 điện thoại Iphone11 Promax 
Iphone11 

Promax 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

9 

01 (một) chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu Nokia, model “TA-1034”, 

số Imei1: 359299046430307; số 

Imei2: 359299046430312 

Nokia    Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 
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TT Nội dung tang vật Nhãn hiệu 

Số 

đăng 

ký 

Đơn 

vị 

tính 

số 

lượng 
Giá trị 

Tình trạng 

tang vật 

Ghi 

chú 

10 

01 xe mô tô 02 bánh, nhãn hiệu 

Yamaha, loại xe Exciter, biển kiểm 

soát 37L2-005.65, số khung: 

RLCUG0610GY236051, số máy: 

G3D4E-248953, dung tích 149,8cm3, 

màu sơn: trắng, đỏ, xe đã qua sử 

dụng ( không thu hồi đăng ký)(sung 

công) 

Yamaha, 

loại xe 

Exciter 

37L2-

005.65 

Chiế

c 
1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

11 
01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia, màu xanh bàn phím cơ 
Nokia    Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

12 

 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPP 

A77S, màu xanh, có số Imeil: 

866996066038797; Imei2: 

866996066038789 

OPP A77S   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

13 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 6 Plus, số máy: A1522, có 

IMEI: 35445461173002 

Iphone 6 

Plus 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

14 

01(một) ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO 

Reno3 Pro, màu đen, có IMEI 1: 

869721040165251, IMEI2: 

869721040165244 

OPPO 

Reno3 Pro 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

15 

 01(một) ĐTDĐ nhãn hiệu Sam Sung 

Galaxy A51, màu trắng xám, có 

IMEI 1: 354595381693408, IMEI2: 

355078741693409 

Sam Sung 

Galaxy 

A51 

  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

16 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 

Renno8 T màu vàng, kiểu máy: 

CPH2481, có số Imeil: 

863126062857239, số Imei2: 

863126062857221 

Oppo 

Renno8 T 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

17 

- 01(một) điện thoai di động nhãn 

hiệu Sam sung Galaxy A50, màu 

xanh, trắng đã qua sử dụng, không 

kiểm tra tình trạng của máy,có số 

IMEI 1: 356646103404052 và số 

IMEI 2: 356647103704050. 

Sam sung 

Galaxy 

A50 

  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

18 01 điện thoại Maste 
điện thoại 

Maste 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

19 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

iPhone 14 Promax màu tím, số máy: 

A2894, có IMEI: 358686329152460, 

IMEI 2: 358686328433192 

iPhone 14 

Promax  
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 
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TT Nội dung tang vật Nhãn hiệu 

Số 

đăng 

ký 

Đơn 

vị 

tính 

số 

lượng 
Giá trị 

Tình trạng 

tang vật 

Ghi 

chú 

20 

01 điện thoại di động, nhãn hiệu 

Iphone XS, Imei: 356171092794725, 

Imei 2: 356171092701191, màu 

vàng, đã qua sử dụng 

Iphone XS   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

21 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO A31, màu đen, kiểu máy: 

CPH2073, số IMEI1: 

860646042487594, số IMEI2: 

860646042487586 

OPPO 

A31 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

22 

01(một) xe mô tô 2 bánh, nhãn hiệu 

HONDA, số loại WAVE Alpha, màu 

sơn: đen bạc, số máy: 

JA39E2454555, số khung: 

RLHJA3827MY429361, xe không 

gắn BKS, dung tích 109 cm3, không 

thu hồi đăng ký xe 

HONDA, 

số loại 

WAVE 

Alpha 

  
Chiế

c 
1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

23 

01 điện thoại di động OPPO A3s, 

màu đỏ, Imei 1: 869347034091756, 

số Imei 2: 869347034091749 

OPPO A3s   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

24 

01 điện thoại di động Iphone 13 

Promax, IMEI: 352060423590882, 

màu xanh đã qua sử dụng 

Iphone 13 

Promax 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

25 

01 điện thoại di động Iphone 11 

promax màu vàng, số máy A2161, số 

Imeil: 353901109969453, số Imei2: 

353901109510679. 

Iphone 11 

promax 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

26 

01 điện thoại di động Samsung 

Galaxy Z Fold 4, tên kiểm thiết bị: 

SM- F936B/DS, có Imeil: 

351843261837445, Imei2: 

352898471837444 

    Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

27 

01(một) xe mô tô 02 bánh nhãn hiệu 

Honda, số loại: SH125I, màu sơn 

trắng - đen, số máy: JF95E0213534, 

số khung RLHJF950XPY303444, 

dung tích 124,8 cm không gắn biển 

kiểm soát, có chìa khóa từ kèm theo. 

Honda, số 

loại: 

SH125I 

  
Chiế

c 
1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

28 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

iPhone 7, màu ghi xám, số máy: 

A1779, số IMEI 355850083673391 

 iPhone 7   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

29 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

iPhone XS, số máy: MT8W2LL/A, 

số sêri: G0NXH9UNKPFR; số IMEI 

1: 357204094043228, ; số IMEI 2: 

357204094491393 

iPhone XS   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 
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TT Nội dung tang vật Nhãn hiệu 

Số 

đăng 

ký 

Đơn 

vị 

tính 

số 

lượng 
Giá trị 

Tình trạng 

tang vật 

Ghi 

chú 

30 

01 điện thoại nhãn hiệu Samsung 

Galaxy A70 màu xám, số Imei l: 

355915103941522, số Imei2: 

355916103941520 

Samsung 

Galaxy 

A70 

  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

31 

01 điện thoại hiệu Samsung Galaxy 

A14, số Imei 1: 357368581571718, 

số Imei 2: 357497681571714 

Samsung 

Galaxy 

A14 

  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

32 

01 điện thoại Nokia 105, màu đen, có 

số sê ri 1: 356819634423183, số sê ri 

2: 356819636423181 

Nokia 105   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

33 

 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 6S, màu hồng, số Imei 

358563073533999 

Iphone 6S   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

34 

01 điện thoại di động IPhone 11, màu 

đen, số Imei: 352484683764492, số 

Imei2: 352484683471759, 

IPhone 11   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

35 

 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 11 Pro Max, số Imei: 

353896106301710, số Imei 2: 

353896106061504, máy đã qua sử 

dụng, bị nứt, vỡ mặt sau 

Iphone 11 

Pro Max 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

36 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Redmi Note 11 Pro màu đen, số Imei 

1: 868202053728765/78, số Imei 2: 

868202053728773/78 

Redmi 

Note 11 

Pro 

  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

37 

01 (một) xe mô tô 2 bánh nhãn hiệu 

Honda , số loại Wave alpha, màu 

đen, có số máy JA39-2928189, số 

khung: RLHJA3927NY730911, dung 

tích 110cm3, BKS: 36C1-594.18, xe 

đã qua sử dụng ( giấy chứng nhận xe 

môtô, gắn máy số 36000009). 

 Honda , 

số loại 

Wave 

alpha 

36C1-

594.18 

Chiế

c 
1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

38 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Realme 7, màu xanh, kiểu máy RMX 

2151, imeil: 862949053572595, 

imei2: 862949053572587 

 Realme 7   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

39 

  01 (một) điện thoại di động nhân 

hiệu Iphone 11, màu đỏ, số SERI 

GXHDQ0YLN72L, số máy: 

NWKP2LL/A, SỐ IMEI 1: 

356864103746117 Số IMEI 2: 

356864110363933. 

Iphone 11   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

40 
01 điện thoại di động nhãn hiệu 

VIVO Y21s, màu trắng xanh, số 

 VIVO 

Y21s 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 
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TT Nội dung tang vật Nhãn hiệu 

Số 

đăng 

ký 

Đơn 

vị 

tính 

số 

lượng 
Giá trị 

Tình trạng 

tang vật 

Ghi 

chú 

IMEI 1: 861128057081793, số IMEI 

2: 861128057081785; 

hoạt động của 

tang vật 

41 

01 điện thoại Oppo A16K, màu đen, 

số IMEI 1; 863348055074891; số 

IMEI 2: 863348055074883 

Oppo 

A16K 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

42 

 01 diện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO, mặt sau màu vàng, mặt trước 

màu trắng bạc, không lắp sim, màn 

hình bị vỡ, số seri 

T8VCIFWW5PCEMZY5, máy đã 

qua sử dụng 

OPPO   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

43 

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

Realme C2, màu xanh đen, số kiểu 

máy: RMX1941, 869880049686798, 

số seri: J7CQ8LEMV07, số IMEI 1 

(khe1) 869880049686798, số IMEI 2 

(khe 2)869880049686780 

Realme 

C2 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

44 

01 điện thoại di động, nhãn hiệu 

Nokia 105 màu xanh, số seri: 

353161116475644, bên trong lắp sim 

điện thoại 0925.533.170 bị vỡ màn 

hình 

Nokia 105   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

45 

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia 105, màu xanh, số serial: 

352877100697577 

Nokia 105   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

46 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 6S Plus, màu Gold, số Imei 

355737075547495 

Iphone 6S 

Plus 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

47 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Galaxy M12 màu xanh, số Imei 1 

358581282591004, số Imei 2 

3594028725911008 

Galaxy 

M12 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

48 

(một) 01 điện thoại di động, nhãn 

hiệu Iphone 12 Promax, màu xám , số 

Imei 1: 352048886918401, số Imei 2: 

352048886949661 

Iphone 12 

Promax, 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

49 

01 điện thoại di động nhãn nhiệu 

IPhone 8 Plus, có số Imei 1: 

356716080748578, số Imei 2: 

35671608074857 

IPhone 8 

Plus 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

50 

 01 điện thoại di động nhãn nhiệu 

IPhone 13 Promax, có số Imei: 

352362887218061, 

 IPhone 13 

Promax 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  



9 

TT Nội dung tang vật Nhãn hiệu 

Số 

đăng 

ký 

Đơn 

vị 

tính 

số 

lượng 
Giá trị 

Tình trạng 

tang vật 

Ghi 

chú 

51 

01 điện thoại di động, nhãn hiệu 

Samsung A12, màu xanh, số Imei 1: 

354813604456002, số Imei 2:  

Samsung 

A12 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

52 

1 xe mô tô 2 bánh, nhãn hiệu 

Yamaha, số loại: Sirius, màu đỏ đen, 

biển kiểm soát 36C1 - 216.66, không 

có gương chiếu hậu, số khung 

RLCS5C6H0FY111221, số máy 

5C6H-111225, dung tích 110cm3. 

Yamaha, 

số loại: 

Sirius 

36C1 - 

216.66 

Chiế

c 
1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

53 

01 đăng ký xe mô tô số 002992 do 

Công an huyện Tĩnh Gia cấp ngày 

15/5/2015 cho xe mô tô biển số 

36C1-216.66, tên chủ xe là Hoàng 

Văn Hoan. 

Giấy đăng 

ký xe 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

54 

đựng 01 điện thoại Iphone 6s Plus 

màu hồng, số IMEI 

353337074982629 

Iphone 6s 

Plus 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

55 

01 điện thoại di động Realme C3 màu 

đỏ, số IMEI 1: 860750040697293, số 

IMEI 2: 860750040697285 

Realme 

C3 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

56 

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia 1202 màu xanh xám, số seri: 

356948034664672 

Nokia 

1202 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

57 

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 7, màu hồng, số máy: 

MNC22LL/A, số Imei: 

355830088834461, điện thoại đã qua 

sử dụng 

 Iphone 7   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

58 

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung Galaxy M51, màu đen, số 

Imei 1: 353544561532640/01, số 

Imei 2: 353914471532643/01 

Samsung 

Galaxy 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

59 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone màu đen có mật khẩu không 

kiểm tra được số Imei.  

Iphone   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

60 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone màu đen có mật khẩu không 

kiểm tra được số Imei.  

Iphone   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

61 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung màu xanh, số Imei 1: 

355039101903853, số Imei 2: 

355040101903851 . 

Samsung 

màu xanh 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  



10 

TT Nội dung tang vật Nhãn hiệu 

Số 

đăng 

ký 

Đơn 

vị 

tính 

số 

lượng 
Giá trị 

Tình trạng 

tang vật 

Ghi 

chú 

62 
- 01 laptop nhãn hiệu Hp màu đen, 

coire i5, model 7265NGW. 

laptop 

nhãn hiệu 

Hp 

  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

63 

- 01 laptop nhãn hiệu Hp Pavilion 

Gaming, màu đen, Model: I5 - 

CX0177TX 

laptop 

nhãn hiệu 

Hp 

Pavilion 

Gaming 

  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

64 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO F11 màu tím, có mật khẩu 

không kiểm tra được số Imei. 

OPPO F11   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

65 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone màu vàng, ghi model A1784 

có mật khẩu không kiểm tra được số 

Imei. 

Iphone   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

66 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone màu trắng, có mật khẩu không 

kiểm tra được số Imei.  

Iphone   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

67 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone màu trắng, ghi model A1429, 

số Imei: 013632002018468, máy bị 

vỡ màn hình cảm ứng góc phía trên 

bên phải. 

Iphone   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

68 
01 Case máy tính để bàn nhãn hiệu 

Golden Field 

Case máy 

tính 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

69 

01 cục phát wifi iGate màu trắng, 

model: “GPON ONI iGate GW020”, 

MAC: A4F4C2FC75C8. 

cục phát 

wifi 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

70 

2. 01 màn hình tivi nhãn hiệu 

Samsung, 32 inch, model: 

UA32EH4003R màu đen 

màn hình 

tivi nhãn 

hiệu 

Samsung, 

32 inch 

  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

71 
. 01 chuột máy tính, nhãn hiệu 

Newmen 

chuột máy 

tính 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

72 
01 bàn phím máy tính màu đen, nhãn 

hiệu Newmen 

01 bàn 

phím máy 

tính 

  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 
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TT Nội dung tang vật Nhãn hiệu 

Số 

đăng 

ký 

Đơn 

vị 

tính 

số 

lượng 
Giá trị 

Tình trạng 

tang vật 

Ghi 

chú 

73 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 11 Pro Max, số máy: A2161, 

có IMEI 1: 353895108939279, IMEI 

2: 353895109101259 

 Iphone 11 

Pro Max 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

74 
01 điện thoại Iphone 5S màu đỏ đen, 

số Imei: 359271061087023 
Iphone 5S    Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

75 
01 điện thoại Iphone 6S Plus màu 

vàng, số Imei: 354985076929474 

Iphone 6S 

Plus 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

76 
01 điện thoại Iphone 6S màu hồng, số 

Imei: 35541707857887 
Iphone 6S   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

77 
01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 8 màu 

hồng, số Imei: 356731086757812 
Iphone 8   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

78 

 + 01 (một)  điện thoại di động 

iPhone Xs màu vàng, số máy: A1920, 

có IMEI: 357201090881064, IMEI 2: 

357201091108145 

 iPhone Xs   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

79 

01 (một) điện thoại di động iPhone 5s 

màu trắng, số máy: A1530, có IMEI: 

352085074139747 

iPhone 5s   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

80 

01 điện thoại nhãn hiệu OPPO A16, 

màu xanh, số Imei 1: 

865466052170898, số Imei 2: 

865466052170880 

OPPO 

A16 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

81 

01 chiếc điện thoại di động Iphone X 

màu xám, số máy: A1901, CÓ IMEI 

353039099474299, màn hình bị nứt 

vỡ. 

Iphone X    Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

82 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone promax màu xanh, đã bị vỡ, 

không sử dụng được, bên trong lắp 

sim có ghi dãy số 

8401230112046696 và 01 màn hình 

điện thoại đã bị vỡ hoàntoàn, kích 

thuận (14,5x7)cm. 

 Iphone 

promax 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

83 

01 (một) điện thoại nhãn hiệu: 

Samsung Galaxy M51, có số Imei 

(khe 1): 353544562724708, số Imei 

(khe 2): 353914472724702 

Samsung 

Galaxy 

M51 

  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  



12 

TT Nội dung tang vật Nhãn hiệu 

Số 

đăng 

ký 

Đơn 

vị 

tính 

số 

lượng 
Giá trị 

Tình trạng 

tang vật 

Ghi 

chú 

84 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO A55 màu đen, kiểu máy 

CPH2325, Imei 1 866787057506334, 

Imei 2 866787057506326 máy đã qua 

sử dụng 

OPPO 

A55 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

85 

 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Oppo A16k, màu đen, kiểu máy 

CPH2349, có Imei 1: 

863348054955696,  Imei 2: 

863348054935688 

Oppo 

A16k 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

86 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 11 Promax màu vàng, số máy 

A2161, có Imei 1: 

353887101486879, Imei 2: 

353887106597365 

Iphone 11 

Promax 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

87 

01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, số 

loại Taurus màu đỏ đen, biển kiểm 

soát 36AA- 982.81, không có gương 

chiếu hậu, dung tích 113cm3, số 

khung RLCS16S209Y061481, số 

máy 16S2061486 (không thu hồi 

đăng ký) 

Yamaha, 

số loại 

Taurus 

36AA- 

982.81 

Chiế

c 
1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

88 

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia 1280 màu xanh có số xêri 

353414049026871 

Nokia 

1280 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

89 

01 chiếc điện thoại di dộng nhãn hiệu 

Nokia 105 màu đen có số seri 

353120115426685 

Nokia 105   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

90 

01 chiếc điện thoại di dộng nhãn hiệu 

Nokia 6300 màu vàng có số seri 

355714022807041 

Nokia 

6300 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

91 

-  xe mô tô hai bánh, BKS 36B3-

387.38, nhãn hiệu: Yamha, số loại: 

Exciter, số máy: 55P1-314272; số 

khung: RLCE55P10DY314254, dung 

tích: 135 cm3 màu sơn xanh, trắng, 

xe đã qua sử dụng (không thu hồi 

được đăng ký xe). 

Yamha, số 

loại: 

Exciter 

36B3-

387.38 
Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

92 

- 01 xe mô tô hai bánh, BKS 36C1-

059.92, nhãn hiệu: Yamaha, số loại 

Sirius, số máy: 5C63-638994, số 

khung: RLCS5C630CY638924, dung 

tích: 110 cm3 màu sơn trắng, đen, xe 

đã qua sử dụng (không thu hồi được 

đăng ký xe). 

Yamaha, 

số loại 

Sirius 

36C1-

059.92 
Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 
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TT Nội dung tang vật Nhãn hiệu 

Số 

đăng 

ký 

Đơn 

vị 

tính 

số 

lượng 
Giá trị 

Tình trạng 

tang vật 

Ghi 

chú 

93 

- 01 mô tô hai bánh, BKS: 33K9 - 

4823 nhãn hiệu: QUICK, số loại 

CHO số máy: LC152FMH01899482; 

số khung: LWGXCHL01899482, (xe 

không thu hồi được đăng ký, không 

xác định được dung tích), xe đã qua 

sử dụng (không thu hồi được đăng ký 

xe). 

QUICK, 

số loại 

CHO  

33K9 - 

4823 
Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

94 

-  01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung Galaxy A5, màu xanh, đen; 

imei 1: 354035902094554, imei 2: 

354978662094555 

Samsung 

Galaxy A5 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

95 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung Galaxy A50s, màu đen; 

imei 1: 358193100595264, imei 2: 

358194100595262 

Samsung 

Galaxy 

A50s 

  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

96 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

VIVO V2026 màu xanh; imei 1: 

864415050182638, imei 2: 

864415050182620 

VIVO 

V2026 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

97 

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 14 Promax, số Imei: 

350813222964928, số Imei2: 

350813223138381 

Iphone 14 

Promax 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

98 

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Realme C15, số Imei 1: 

863373050729232, số Imei 2: 

863373050729224 

 Realme 

C15 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

99 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

iphone 14 Plus màu đỏ, số IMEI: 

352073502592596, số IMEI 2: 

352073502761795, lắp sim số 

0384564507;  

iphone 14 

Plus 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

100 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

iphone 12 pro Max màu xanh, số 

IMEI: 357677124981410, số IMEI 2: 

357677124789573, lắp sim số 

0976818281 và số 0986818281. 

 iphone 12 

pro Max  
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

101 

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 7, màu đen, có số IMEI: 

353835082663040 

Iphone 7   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

102 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Realme UI, màu xanh, kiểu máy 

RMX3834 

Realme UI   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

103 
01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone XR màu xám, số IMEI 1: 
Iphone XR   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 
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TT Nội dung tang vật Nhãn hiệu 

Số 

đăng 

ký 

Đơn 

vị 

tính 

số 

lượng 
Giá trị 

Tình trạng 

tang vật 

Ghi 

chú 

357377090524571, số IMEI 2: 

357377090633851 

hoạt động của 

tang vật 

104 

01 (Một) điện thoại di động nhãn 

hiệu Iphone 11 Promax, đã qua sử 

dụng, số Imei: 352847110581160 

Iphone 11 

Promax 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

105 

 01 (một) điện thoại di động iPhone 

Xs Max, A1921, màu vàng số IMEI: 

353112102597305, IMEI 2: 

353112102723174 

iPhone Xs 

Max 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

106 

  01 điện thoại di động Iphone 6s 

Plus, màu xám, số máy: A1687, có 

imei: 353336074273294 

Iphone 6s 

Plus 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

107 

01 điện thoại di động Iphone 13 Pro 

Max, màu xanh, số máy: A2484, có 

imei: 350360638170518, imei 2: 

350360638087837 

Iphone 13 

Pro Max 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

108 

01 cây máy tính có vỏ màu đen, có 

mặt kính bị nứt vỡ, bên trong có chứa   

01 ổ cứng SSD, dung lượng 256GB, 

có S/N: S425NA0M374362, P/N: 

MZVLB256HAHQ-000H1; 

cây máy 

tính 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

109 
01 bàn phím màu đen, nhãn hiệu 

Dareu 
bàn phím   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

110 
01 chuột máy tính màu đen, nhãn 

hiệu Dareu; 

chuột máy 

tính 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

111 
01 màn hình nhãn hiệu Huntkey, có 

số Serial: 2N2405WH/33501186 

màn hình 

nhãn hiệu 

Huntkey 

  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

112 
01 cục phát wifi, màu trắng, có số 

Serial: 045282914D34550; 

cục phát 

wifi 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

113 01 máy in Cannon màu đen .  
máy in 

Cannon 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

114 
 01 cục mạng nhãn hiệu FPT, màu 

trắng;  NK số 15 ngày 05/11/2024 

cục mạng 

nhãn hiệu 

FPT 

  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 
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TT Nội dung tang vật Nhãn hiệu 

Số 

đăng 

ký 

Đơn 

vị 

tính 

số 

lượng 
Giá trị 

Tình trạng 

tang vật 

Ghi 

chú 

115 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 12 ProMax, màu xám, số 

Imei: 35486089321949, số Imei 2: 

354860893133834 

Iphone 12 

ProMax 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

116 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone X, màu trắng, mặt sau bị nút, 

Imei: 354876090143103 

Iphone X   Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

17 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 14 Pro Max, màu vàng, IMEI 

1: 355216224027006, IMEI 2: 

355216224006562 

Iphone 14 

Pro Max 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

118 

01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia 105 4G, màu xanh, số Imei 1: 

357332568096313, số Imei 2: 

357332568596312 

Nokia 105 

4G 
  Cái 1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

119 

01 (một) xe ôtô nhãn hiệu Daewoo, 

loại xe Nobira II, màu ghi, lắp BKS 

36A- 083.17, số máy nguyên thủy 

A16DMS264904B, số khung nguyên 

thủy VVAJM61H02007, số máy, số 

khung hiện tại không cà được, xe đã 

qua sử dụng. Xe có giá trị theo chứng 

tư thẩm định giá số 209/2024/0165B-

AMC ngày 22/10/2024 của Công ty 

TNHH Quản lý và khai thác tài sản 

AMC là: 10.500.000 đồng (mười 

triệu, năm trăm nghìn đồng) 

ôtô nhãn 

hiệu 

Daewoo, 

loại xe 

Nobira II 

  
Chiế

c 
1 

10,5 

triệu 

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

120 

01 (một) xe ôtô BKS: 81A-355.69 

nhãn hiệu MITSUBISHI, số loại 

XPANDER, xe số sàn, đăng ký lần 

đầu năm 2021, số máy 

4A91KAB5688, số khung: 

MK2LNNC1WLN006970 

MITSUBI

SHI, số 

loại 

XPANDE

R 

81A-

355.69 

Chiế

c 
1   

Xe vẫn sửa 

dụng bình 

thường 

  

121 

Xe ô tô Xi-téc nhãn hiệu THACO:, 

Số loại: FC450, màu xanh, biển kiểm 

soát: 36N-3394, Số khung: 

RNHFC4A4ZAC055980, số máy: 

4DX22110XC00947221 

Xi-téc 

nhãn hiệu 

THACO:, 

Số loại: 

FC450 

36N-

3394 

Chiế

c 
1   

Không kiểm 

tra tình trạng 

hoạt động của 

tang vật 

  

 

STT Tên tang vật 
Nhãn hiệu 

(nếu có) 
Số đăng ký (nếu có) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá 

trị 

tài 

sản 

(nếu 

có) 

Tình 

trạng 

chất 

lượng 

Ghi 

chú 

I Tổng cộng       30       
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STT Tên tang vật 
Nhãn hiệu 

(nếu có) 
Số đăng ký (nếu có) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá 

trị 

tài 

sản 

(nếu 

có) 

Tình 

trạng 

chất 

lượng 

Ghi 

chú 

1 
Điện thoại di 

động            

Samsung 

Galaxy A12 

màu xanh 

  Cái 1 - 
đã qua 

sử dụng 
  

2 
Điện thoại di 

động            

Apple, loại 

Iphone 6 Plus 

màu vàng 

  Cái 1 - 
đã qua 

sử dụng 
  

3 
Điện thoại di 

động            

VIVO, loại 

Y30 1938 màu 

xanh 

  Cái 1 - 
đã qua 

sử dụng 
  

4 
Điện thoại di 

động            

Vivo, loại 

V2029 màu 

xanh da trời 

  Cái 1 - 
đã qua 

sử dụng 
  

5 
Điện thoại di 

động            

Xiaomi, loại 

Redmi 9T màu 

xanh đen 

  Cái 1 - 
đã qua 

sử dụng 
  

6 
Điện thoại di 

động            

NOKIA, loại 

1280 màu đen 
  Cái 1 - 

đã qua 

sử dụng 
  

7 
Điện thoại di 

động            

Apple, lọai 

Iphone XsMax 

màu đen 

  Cái 1 - 
đã qua 

sử dụng 
  

8 
Điện thoại di 

động            

Samsung 

Galaxy A32 

màu xanh ngọc 

  Cái 1 - 
đã qua 

sử dụng 
  

9 
Điện thoại di 

động            

APPLE, loại 

iphone 8, màu 

đen 

  Cái 1 - 
đã qua 

sử dụng 
  

10 
Điện thoại di 

động            

Vivo 1906, 

màu đỏ 
  Cái 1 - 

đã qua 

sử dụng 
  

11 
Điện thoại di 

động            

APPLE, loại 

Iphone XS 

Max, màu đen 

  Cái 1 - 
đã qua 

sử dụng 
  

12 
Điện thoại di 

động            

NOKIA, loại 

TA-1375 
  Cái 1 - 

đã qua 

sử dụng 
  

13 
Điện thoại di 

động            
Oppo, loại A57   Cái 1 - 

đã qua 

sử dụng 
  

14 
Điện thoại di 

động            

Iphone 11 Pro 

màu xám 
  Cái 1 - 

đã qua 

sử dụng 
  

15 
Điện thoại di 

động            

Redmi Note 5 

màu đen 
  Cái 1 - 

đã qua 

sử dụng 
  

16 
Điện thoại di 

động            

Apple, loại 

iPhone Xs màu 

đen 

  Cái 1 - 
đã qua 

sử dụng 
  

17 
Điện thoại di 

động            

Realme, loại 

C30s màu đen 
  Cái 1 - 

đã qua 

sử dụng 
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STT Tên tang vật 
Nhãn hiệu 

(nếu có) 
Số đăng ký (nếu có) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá 

trị 

tài 

sản 

(nếu 

có) 

Tình 

trạng 

chất 

lượng 

Ghi 

chú 

18 
Điện thoại di 

động            

Samsung, loại 

Galaxy A21s, 

màu trắng 

  Cái 1 - 
đã qua 

sử dụng 
  

19 
Điện thoại di 

động            

Apple, loại 

iPhone Xs màu 

vàng gold 

  Cái 1 - 
đã qua 

sử dụng 
  

20 
Điện thoại di 

động            

Redmi 9T màu 

đen 
  Cái 1 - 

đã qua 

sử dụng 
  

21 
Điện thoại di 

động            

OPPO A57 

màu đen 
  Cái 1 - 

đã qua 

sử dụng 
  

22 
Điện thoại di 

động            

Apple, loại 

Iphone 7 màu 

đen 

  Cái 1 - 
đã qua 

sử dụng 
  

23 
Điện thoại di 

động            

TECNO 

SPARK màu 

đen 

  Cái 1 - 
đã qua 

sử dụng 
  

24 
Điện thoại di 

động            

Apple, loại 

iPhone 6 Plus 

màu bạc 

  Cái 1 - 
đã qua 

sử dụng 
  

25 
Điện thoại di 

động            

Apple, loại 

iPhone 6 màu 

vàng 

  Cái 1 - 
đã qua 

sử dụng 
  

26 
Điện thoại di 

động            
OPPO A15s   Cái 1 - 

đã qua 

sử dụng 
  

27 
Xe đạp màu 

hồng 
    Cái 1 - 

đã qua 

sử dụng 
  

28 Xe máy  

YAMAHA, 

loại Sirius màu 

trắng xanh 

BKS: 36B6 - 001.33,  

SM: E3X9E2500575,  

SK: 

RLCUE3210HY102426 

Cái 1 - 
đã qua 

sử dụng 
  

29 Xe máy  
Honda Vision 

màu đen 

BKS 36AC-066.23, MANG 

TÊN Nguyễn Trọng Tiến.  
Cái 1 - 

đã qua 

sử dụng 
  

30 Xe máy  

HONDA, 

Wave RSX 

màu trắng đen 

BKS: 36B6-17503, 

SK:RLHJA3815GY055023, 

SM: JA38E0129443 

Cái 1 - 
đã qua 

sử dụng 
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